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Phiếu hỏi 

Chỉ số tư pháp    t     
 
[TRƯỞNG NHÓM (NGƯỜI SOÁT PHIẾU HỎI): ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO MỤC (1) VÀ 

(2), KÝ SAU KHI SOÁT BỘ PHIẾU HỎI, VÀ YÊU CẦU NGƯỜI PHỎNG VẤN KÝ Ở TRANG BÌA 

VÀ TRANG CUỐI CỦA BỘ PHIẾU HỎI] 

Số thứ tự người trả lời theo bản danh sách  

“ gườ  được mờ  tr o đổi phiếu” 

 

............. 
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Tỉnh/Thành phố (trực thuộc trung ương): …………...........................................................  

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố (trực thuộc tỉnh): …......................................................... 

Xã/Phường/Thị trấn: ...............................................................................................................  

Thôn/Ấp/Bản/Tổ dân phố: ..................................................................................................... 

(2) Xác nhận củ  trưởng nhóm và người phỏng vấn 

Ngày phỏng vấn: …...... /…........ / 2012 

Thời gian thực hiện phỏng vấn:    ......... phút 

Họ và tên người phỏng vấn: ……….........................................../ Chữ ký: ......................... 

Họ và tên người soát phiếu hỏi: ................................................./ Chữ ký: .......................... 

(3) Xác nhận củ  người nhập dữ li u 

Ngày nhập dữ liệu: …. /…..  /2012  

Họ và tên người nhập dữ liệu ..................................................../ Chữ ký: ............................      
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Thời gian   t đ u . [Ghi theo hệ 24 giờ]  
 

Giới thi u  

 [Người phỏng vấn giới thiệu mục đích cuộc trao đổi] 

Tên tôi là:.............., là thành viên nh   nghiên cứu nhằm góp ph n cải thi n hi u quả 

quản lý nh  nướ   đờ   ống  ủ  ngườ    n.  

 Tôi xin phép được tr o đổi với ông/bà trong khoảng thời gian là khoảng 30 phút.  

   n  ng      ng như n    ung tr o đổ   ủ   h ng t     đượ  g ữ   n. Xin ông/bà 

mạnh dạn hỏi lại nếu không hiểu câu hỏi.  

 Ông      ng    thể nói “Không biết” nếu không biết câu trả lời, hoặc “Không 

muốn trả lời” nếu thấy không  uốn trả  ờ  1 câu hỏi  h  t ết.  

Rất  á  ơn  ự c ng tác của ông/bà. Bây giờ tôi xin phép b t đ u.   

[ H   :  

1. Người phỏng vấn không đọc to lựa chọn “Không biết” (KB) hoặc “Không muốn trả 

lời” (KMTL), mà tự đánh dấu vào những lựa chọn này tuỳ thuộc vào câu trả lời hoặc 

thái độ e ngại của người trả lời.  

2. Tất cả những chữ in nghiêng và đậm trong dấu [...] là nội dung dành riêng cho người 

phỏng vấn.  ó nghĩa là người phỏng vấn sẽ tự thực hiện các nội dung đó.] 

 

A. 
 

A01. Giới tính người được phỏng vấn [Người phỏng vấn tự điền giới tính của người trả lời] 

 1. Nam   2. Nữ 

 

A02. Ông/bà  inh n   nà ? ........................................  

   

[Người phỏng vấn: ghi   chữ  ố  nếu người trả lời không nhớ tuổi, người  hỏng vấn  đoán 

năm  inh] 

 

A03. Ông/bà đã  ống ở xã/phường này được mấy n  ?.............. năm    88. KB 

 

A04. Ông/bà đã  ống ở tỉnh/thành phố này được mấy n  ?.......... năm  88. KB 

 

A05.  ng/ à c  đ ng    hộ  h u t i xã/phường này không?  

 0.  h ng đ ng    hộ  h u ở phường/xã này 

 1.    đ ng    thường tr     88. KB 

 2.    đ ng    t   tr    99. KMTL  
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A6.   ng việc/ngh  nghiệp  h nh c    ng/ à h  n n    à g ?  

 

[Người  hỏng vấn: GHI L I thông tin về nghề nghiệ  mà người đư c  hỏng vấn đ  trả lời 

vào d ng k  ...   au đó Đ NH  ẤU vào   trong các  hư ng án liệt kê  au đây] 

 

........................................................................................................................................... 

 

1.  à  n ng nghiệp/    nghiệp 

2. Làm thuê c ng nhật/thời v /   n thời gi n 

3.  à  c ng  n  ương  

4.  ự  inh    nh   u n   n nhỏ   inh    nh/  ịch v   h  c thợ th  c ng)  

 h ng c  đ ng     inh    nh 

5.  h     nh nghiệp   inh tế hộ gi  đ nh c  đ ng     inh    nh  

6. Công chức/viên chức 

7.  ghỉ hưu 

8.  h ng đi  à   thất nghiệp/h  c đ ng chờ việc/h  c  ất  ức     động)  

9.  ội trợ       

10.  à  inh viên/học viên học ngh     

 

[ H   : Câu A6a dành cho nhân viên nhậ  liệu điền thông tin  au khi  hỏng vấn] 

 

A6a. Ông/bà hiện nay làm việc trong lĩnh vực nào?  

 1. Nông nghiệ  l m ng  ệ   

 2. Công nghiệ  (Tư n  n)  

3. Công nghiệ  (N à nước)  

 4. Công nghiệ  (Nước ngoài/Liên doanh)  

 5. Dịch vụ K n  doan  (Tư n  n)  

 6. Dịch vụ K n  doan  (N à nước)  

7. Dịch vụ K n  doan  (Nước ngoài/Liên doanh)  

 8. Cơ quan n à nước  

 9. Quốc phòng/Công an  

 77. C c lĩn   ực  hác  
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L. 
L01.  ng/ à đã đi     công ăn  ương      thu        ướn     giờ chư ?  

[Người    giải thích: công việc làm có th  là làm th o công nhật, thời vụ (k  cả làm gi   

việc trong gia đ nh) hay công việc thường  uyên, trong biên chế nhà nước] 

 0.  hư      giờ          tới L16 (  nh huống giả định) 

 1. Đã hoặ  đ ng c  việc  à          tới L02 

 

L02.  r ng  u  tr nh đi  à , ông/bà c  đã h  c đ ng g p vướng   c v      động nào không?  

 1. Có          tới L02a 

 0. Không có bất kỳ vướng m c nào         tới L16 (T nh huống giả định) 

 99. KMTL          tới L16 (T nh huống giả định) 

 

L02a. Đ  gi p  ng/ à nhớ   i  xin đi   qua  ột  ố vướng   c     động   u đ y  nếu  ng/ à 

đã t ng g p th  xin ch  ch ng tôi biết?  [              ] 

 

L02a.   c vướng   c v      động  L03.  ướng   c xảy r  n   nà ?  

[Người   : ghi 4 chữ  ố cho năm, nếu 

không nhớ thời gian, ghi “8888”  nếu có 

nhiều vướng m c   c ng   mục, ví dụ a  

lư ng, tiền công, ghi thời gian của vướng 

m c g n đây nhất]  

1  ương  ti n c ng (g   cả việc  hấu tr   ương  thưởng khi 

người     động vi ph   nội  ui     động h  c việc    nh 

nghiệp nợ  ương/ ti n c ng) 

 

Năm .............................................. 

2 An toàn và vệ  inh     động Năm .............................................. 

3  hế độ  ảo hi m xã hội  g   cả  ả  hi   thất nghiệp)  Năm .............................................. 

4 Thời gi n  à  thê  giờ  Năm .............................................. 

5 Đi u  iện và thời gi n thử việc Năm .............................................. 

6 Chế độ thai sản  Năm .............................................. 

7 Chế độ nghỉ ố   nghỉ ph p Năm .............................................. 

8 B i thường tai n n     động Năm .............................................. 

9 Chấm dứt  iên chế/ hợp đ ng     động/ cho th i việc  nghỉ 

việc  g   cả trợ cấp th i việc    i thường chi phí đà  t  )  
Năm .............................................. 

10  ợp đ ng đi     động ở nước ng ài Năm .............................................. 

77  ướng   c  hác  nêu r )  

...............................................................................................

............................................................................................... 

Năm .............................................. 

88 KB Năm............................................................ 

 

[Người  hỏng vấn: th o trả lời   câu L02a. 

 Nếu chỉ có   vướng m c, th  hỏi tiế   ang câu L04 

 Nếu có h n   vướng m c, th  điền M   Ố của vướng m c g n đây nhất vào ô trống 

 au đây:  .................. và hỏi tiế   ang câu L04] 
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L04.    vướng   c g n đ   nhất   ng/ à thuộc đối tượng nà   ưới đ y ?  

[Người   :  au khi hỏi câu L04, hỏi tiế  L05 -> L06 -> L07] 

L04.  

  vướng   c g n đ y nhất,  ng/ à 

thuộc đối tượng nà   ưới đ y ?  

L05.  

  nh thức th ả thuận/gi    ết 

    động  à g ?  

L06. 

 ết  uả giải  uyết vướng 

  c thế nà ?  

L07.  

 hi vướng   c xảy r , ông/ à 

đã  à  g  đ  giải  uyết?  

1 Người     động tr ng 

 iên chế nhà nước 
1  uyết định tuy n 

  ng/ ổ nhiệ   th   

 iên chế nhà nước)  

0 KHÔNG được giải 

 uyết  
1  h ng  à  g  cả  

         08 

2 Người     động thời 

v , c ng nhật h  c 

 ưới   th ng 

2  ợp đ ng  
1   ƯA được giải 

 uyết x ng 
2  ự thương  ượng 

giải  uyết với ch  

    động  

         09 

3 Người     động  à  

việc t    th ng trở  ên  
3  i    ết n i  iệng 

2 Đã giải  uyết th    

hướng c   ợi ch  

 ng/ à  

3  iếp x c  nhờ  ự 

h  trợ c    ên thứ 

  đ  giải  uyết   

         10 

4  gười gi p việc tr ng 

gi  đ nh 
77  h c  nêu r ) 

……………………

…………………….

.................... 

3 Đã giải  uyết th   

hướng  ất  ợi ch  

 ng/ à 

99 KMTL  

        L15 

77  h c (xin nêu r ) 

………………………

…………………… 

88  KB 4 Đã giải  uyết  cả 2 

 ên c ng đ t được 

 ết  uả ph n nà  

99 KMTL 

L08. Vì sao ông/bà không  à  gì cả khi có vướng   c v      động, xin cho biết lý do:  

               ] 

1. Không  iết tới đ u đ  nhờ giải  uyết  

2. Giá trị   ợi ích tranh chấp nhỏ nên không c n làm to chuyện 

3. Không có thời gian ch  việc giải  uyết 

4. Không có ti n đ  trang trải ch  việc giải quyết tranh chấp 

5.   i tự thấy yếu thế hơn nên chấp nhận thu  thiệt 

6.  h ả thuận  iệng nên  h ng đ  chứng    đ  đ i  uy n  ợi 

77.        hác (xin nêu rõ):.............................................................................. 

 99.  KMTL 
 

        L15 

L09. Ông/bà tự thương  ượng  giải  uyết với  ên tr nh chấp, v     ?                ] 

1.  in  à c  th  tự giải  uyết được 

2. Không biết tới đ u đ  nhờ giải  uyết  

3. Giá trị,  ợi ích tranh chấp nhỏ nên không c n làm to chuyện 

4.  ếu c   ên thứ   th   gi  th   ất rất nhi u thời gi n 

5. Không có ti n đ  trang trải cho việc giải quyết tranh chấp 

77.    do khác (xin nêu rõ): ............................................................................... 

 99.  KMTL 
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L09a.  ng/ à c  tham gia đ nh c ng c ng những người     động  h c đ  yêu c u giải  uyết 

vướng   c h y  h ng? 

1.      0. Không  99. KMTL  
 

        L15 
 

L10. Trong quá trình giải quyết vướng   c, ông/ à c  tiếp x c, nhờ  ự h  trợ nà  không?  

[Người  hỏng vấn: giải thích r  là người trả lời c n cho biết tất cả các n i đ  tiế    c đ  

giải  uyết vướng m c, ghi kết  uả vào cột L10. Nếu người trả lời chỉ tiế    c   n i, th  

không c n hỏi tiế  câu L12, L13, L  , và  HUY N L15] 

 

L10. 
Cơ  u n  tổ chức  c  

nhân đã tiếp x c  
[Người   : nếu 

không nhớ, không 

biết ghi “88”] 

L11. 
 hận x t c    ng/ à v  việc giải  uyết c   c c nơi 

 ng/ à đã tiếp x c                ] 

[Người   :  hư ng án trả lời th o m   au đây:  

       ó;  2= Không; 88= KB] 

L12. 
 ơi  ng/ à 

tiếp x c 

trước tiên 

[Người 

PV: đánh 

dấu   vào 

ô tư ng 

 ng với 

lựa chọn   

L    nếu 

không nhớ 

hoặc 

không biết 

ghi “88”] 

L13. 
 r ng  ố c c 

nơi đã tiếp 

x c  th   

 ng/ à nơi 

nà  c  v i 

tr   u n 

trọng nhất 

gi p giải 

 uyết vướng 

  c? 

[Người   : 

nếu không 

biết ghi 

“88”] 

L14. 
 r ng  ố 

c c nơi đã 

tiếp x c, 

nơi nà  c  

v i tr  ít 

 u n trọng 

nhất tr ng 

giải  uyết 

vướng 

  c? 

[Người 

  : nếu 

không 

biết ghi 

“88”] 

 h i độ  

ph ng c ch 

chuyên 

nghiệp 

 ui tr nh 

th  t c r  

ràng   inh 

  ch 

 t 

tốn 

  m 

   

tr ch 

nhiệ  

   th  

 ất ti n 

 à được 

việc 

 

 
        

         

         

         

         

         

         

L15. Theo ông/bà, phía bên kia trong quá trình giải quyết vướng m c có sử d ng một trong 

các cách sau hay không?                ]   

1. Sử d ng áp lực t  người thân, quen làm trong bộ máy nhà nước 

2. Đ   ọa/thuê người g y  p  ực tới  ng/bà ho c gi  đ nh  ng/ à 

3. Sử d ng áp lực t  báo chí  

4. “ hi thê ” h  c “chung chi” đ  cố g ng giải  uyết v  việc th   hướng c   ợi 

5.  h ng  à  g  cả  88. KB   99. KMTL  

        L21.  
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L16.                Đ     

 

L16. Nếu ông/bà là một trong 150 công nhân c      nh nghiệp nêu trên, ông/bà sẽ  à  g  đ  

đả   ả   uy n  ợi c a mình?  

1.  h i việc và chấp nhận  ất   th ng  ương   CHUYỂN tới L17 

2.   n tiếp t c ở   i  à  với hy vọng  ẽ được trả  ương  hi    nh nghiệp ổn định  

trở   i   CHUYỂN tới L17 

 3.  h ng chấp nhận  ất   th ng  ương  t   c ch yêu c u ch     nh nghiệp chi trả  

nợ  ương    CHUYỂN tới L18 

 88.  KB   CHUYỂN tới  L21  

 

L17.  ng/ à chọn phương  n như đã nêu v  c c       nà   ưới đ y?  

               ] 

1.  h ng  iết  à  thế nà  đ  đ i nợ  ương 

2. Không có thời gi n th   đuổi  hiếu n i  đấu tr nh đ i nợ  ương 

3. Không có ti n đ  trang trải cho việc giải quyết tranh chấp 

4.  r nh chấp với ch     nh nghiệp  người     động yếu thế hơn nên chấp nhận  

thu  thiệt 

 5. Không khiếu n i tới cơ  u n nhà nước v   h ng tin  à  ẽ được giải  uyết 

77.        hác (xin nêu rõ): ............................................................................... 

 99.  KMTL      

 

        L21  

L18. Kh ng chấp nhận  ất   th ng  ương   ng/ à c  ngh  tới việc  ử   ng c c  iện ph p nà  

nêu   u đ y?                ]  

[Người  hỏng vấn: Đưa Bảng X ( hư ng án lao động) cho người trả lời xem  điền m   ố 

của các  hư ng án trả lời vào Bảng hỏi.  

 H   :  

- người  hỏng vấn c n giải thích r  là có th  chọn   hoặc nhiều  hư ng án 

- nếu người trả lời chỉ chọn    hư ng án, th  không hỏi tiế  câu L   và L  , và 

 HUY N tới L21]. 

L18. 
      

phương  n giải  uyết  

L19. 
  ch giải  uyết nà  c   hả n ng thành c ng 

nhất    [Người   : nếu không biết ghi  “88”] 

L20. 
  ch giải  uyết nà  ít  hả n ng thành c ng nhất?  

[Người   : nếu không biết ghi “88”] 

 

 

  

   

   

   

 

Lấy lý do là tình hình kinh tế  h   h n     nh nghiệp tư nh n c  150 công nhân, đã nợ  ương c ng 

nhân trong 6 tháng. Dù tiếp t c đi làm, công nhân không  iết     giờ  ẽ được trả  ương đ y đ .  
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L21. Xin ông/bà ch   iết    iến v   ột  ố nhận định sau đ y: 

 
 ột  ố nhận định 1.  

Đ ng   

2.  

Đ ng ý một 

ph n 

3.  

Không 

đ ng ý 

88.  

KB 

99.  

KMTL 

a.  hi c  tr nh chấp     động  c ng đ àn 

 ẽ  ả  vệ  uy n  ợi ch  người     động  
     

b.  ử   ng     động tr      ưới 1  tuổi  à 

phổ biến ở đị  phương nơi  ng/ à  inh 

 ống  
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B. 
 

B01. Trong c ng việc     ăn   u n  án,  ản  uất, kinh doanh   ng/ à h  c hộ gi  đ nh  

 ng/ à c  t ng g p vướng   c với  ơ  u n nh  nướ  không?  

 1. Có         Ể  tới B01a  

 0. Không có bất kỳ vướng m c nào        Ể  tới B13 

 2. Không  à   n   u n   n   ản xuất   inh    nh g  cả      Ể  tới D  

 99. KMTL       Ể  tới B13 

 

B01a. Đ  gi p  ng/ à nhớ   i, xin đi    u   ột  ố vướng   c sau đ y:  

               ] 

 

B01a.   c vướng   c  B02.  ướng   c xảy r  n   nà ?  

[Người   : ghi   chữ  ố; nếu không nhớ thời gian, ghi 

“8888”  nếu có nhiều vướng m c   c ng   hạng mục, ví dụ: 

a- đăng k  kinh doanh th  ghi thời gian của vướng m c g n 

đây nhất] 

1  h  t c đ ng     inh    nh và c c    i giấy 

phép ngành ngh  

 

Năm........................................................................... 

2 Th  t c nộp và c ch  p thuế   n  ài h  c c c 

   i thuế  h c 

 

Năm........................................................................... 

3  h  t c hải  u n 
Năm........................................................................... 

4   i trường (vi ph    uy định v    i trường, 

xả thải) 
Năm........................................................................... 

5 Đi u kiện và yêu c u v      động/ n t àn vệ 

 inh     động t i cơ  ở  ản xuất/kinh doanh 
 

Năm........................................................................... 

6 Đi u kiện vệ  inh  n t àn thực ph   
Năm........................................................................... 

7  ui định v   uản    thị trường 
Năm........................................................................... 

8 An toàn phòng cháy chữa cháy 
Năm........................................................................... 

9 An ninh  trật tự 
Năm........................................................................... 

10 Thanh tra, ki m tra doanh nghiệp 
Năm........................................................................... 

11  ận tải hàng h    

Năm........................................................................... 

77  ướng   c  h c  nêu r )  

............................................................................ 

............................................................................ 

 

 

Năm........................................................................... 

77 KB Năm........................................................................... 

 

[Người  hỏng vấn: th o trả lời   câu B01a. 

 Nếu chỉ có   vướng m c, th  hỏi tiế   ang câu B03 

 Nếu có h n   vướng m c, th  điền M   Ố của vướng m c g n đây nhất vào ô trống 

 au đây:  .................. và hỏi tiế   ang câu B03] 
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B03.  in  ng/ à ch   iết  ết  uả giải  uyết vướng   c nêu trên (g n đ   nhất)? 

[Người   : hỏi th o tu n tự B03  B04  B05] 

B03. 

 ết  uả giải  uyết vướng   c?  

 

B04. 
 ướng   c đã hoặ  đ ng 

được giải  uyết tr ng       u?  

[Người   : ghi tổng  ố tháng]  

B05.  
 hi vướng   c xảy r    ng/ à đã  à  

g  đ  giải  uyết?  

 

0 KHÔNG được giải  uyết   

.........................t  ng 
1  u n th  yêu c u c   cơ 

quan nhà nước 

        B06 

1   ƯA được giải  uyết x ng 
2 Tự thương  ượng, giải quyết 

với người đ i  iện ch  cơ 

quan nhà nước  

        B07 

2 Đã giải  uyết th   hướng c  

 ợi ch   ng/ à 
3  iếp x c  nhờ  ự h  trợ c   

 ên thứ   gi p đ  giải quyết  

        B08 

3 Đã giải  uyết th   hướng  ất 

 ợi cho  ng/ à  
99 KMTL 

        B13 

 
4 Đã giải  uyết  cả 2  ên c ng 

đ t được  ết  uả ph n nà  

99 KMTL 

 

B06. Ông/bà tu n th  yêu c u c   cơ  u n chức n ng v :                ]  

1.  êu c u c   cơ  u n chức n ng  à hợp     

2.  ếu  hiếu n i  yêu c u c c cơ  u n chức n ng x   x t giải  uyết th  sẽ  ất  

thời gi n  

3.  ui tr nh th  t c  hiếu n i phức t p 

4.  ếu th   đuổi  hiếu n i th  tốn    , tôi  h ng c  ti n đ  tr ng trải 

5. Tôi còn tiếp t c  à   n t i đị  phương này nên chấp nhận tuân th  cho  

xong chuyện  

77.        hác (xin nêu rõ): ............................................................................... 

 99.  KMTL 
 

        B13 
 

B07. Ông/bà tự thương  ượng với người đ i  iện c   cơ  u n chức n ng  à  h ng nhờ tới  

 ên ng ài trợ gi p  v     ?                ]  

1. Tôi tin  à c  th  tự giải  uyết được 

2. Không biết tới đ u đ  nhờ giải  uyết  

3. Giá trị,  ợi ích tr nh chấp nhỏ nên không c n làm to chuyện 

4.  ếu c   ên thứ   th   gi  th  rất  ất thời gi n  

5. Không có ti n đ  trang trải cho việc giải quyết tranh chấp 

6.  hấp nhận trả chi phí  h ng chính thức,”chung chi” đ  giải  uyết ch  x ng việc  

77.    do khác (xin nêu rõ): ....................................................................... 

 99.  KMTL 

        B13 
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B08.  r ng  u  tr nh giải  uyết vướng   c, ông/ à đã tiếp x c và nhờ  ự h  trợ nà ?   

[Người  hỏng vấn: giải thích r  là người trả lời c n cho biết tất cả các n i đ  tiế    c đ  

giải  uyết vướng m c, ghi kết  uả vào cột B 8. Nếu người trả lời chỉ tiế    c   n i, th  

không c n hỏi tiế  câu B10, B11, B  , và  HUY N B13] 

 

B08. 
 ơ  u n  tổ chức  

c  nh n đã tiếp x c 
[Người   : nếu 

không nhớ, không 

biết ghi “88”] 

B09. 
 hận x t c    ng/ à v  việc giải  uyết c   c c 

nơi  ng/ à đã tiếp x c                ] 

[Người   :  hư ng án trả lời th o m   au đây:  

       ó;  2= Không; 88= KB] 

B10. 
 ơi  ng/ à 

tiếp x c 

trước tiên 

[Người   : 

đánh dấu   

vào ô tư ng 

 ng với lựa 

chọn   B08  

nếu không 

nhớ hoặc 

không biết 

ghi “88”] 

B11. 
 r ng  ố c c 

nơi đã tiếp 

x c  th   

 ng/ à nơi 

nà  c  v i tr  

 u n trọng 

nhất gi p giải 

 uyết vướng 

  c? [Người 

  : nếu 

không biết 

ghi “88”] 

B12. 
 r ng  ố c c 

nơi đã tiếp 

x c, nơi nà  

c  v i tr  ít 

 u n trọng 

nhất tr ng 

giải  uyết 

vướng   c? 

[Người   : 

nếu không 

biết ghi 

“88”] 

 h i độ  

ph ng 

c ch 

chuyên 

nghiệp 

 ui 

tr nh th  

t c r  

ràng  

 inh 

  ch 

 t tốn 

  m 

   

tr ch 

nhiệ  

   th  

 ất 

ti n  à 

được 

việc 

         

         

         

         

         

         

         

 

B13. Trong   ng          ăn    nh  o nh   u n  án c    ng/ à h  c gi  đ nh  ng/ à c  

g p phải c c vướng   c sau không?                ] 
 

B13.   c vướng   c  B14.  ướng   c đ  xảy r  n   nà ?  

[Người   : ghi   chữ  ố; nếu không nhớ thời gian, ghi 

“8888”  nếu có nhiều vướng m c   c ng 1 mục, ví dụ:b-  vay 

vốn ngân hàng, ghi thông tin về vướng m c g n đây nhất] 

1   y  ượn ti n/vốn/ tín   ng giữ  c c c  nh n 

với nh u  h i  họ  phường) 
Năm........................................................................... 

2 Vay vốn t  ng n hàng 
Năm........................................................................... 

3 Ký kết và thực hiện gi   ước/ th ả thuận/ hợp 

đ ng 
Năm........................................................................... 

4  ướng   c giữ  c c c  nh n g p vốn  inh 

   nh/cổ đ ng  r t vốn  chi   ợi nhuận  giải 

 uyết nợ) 

Năm........................................................................... 

5  iải  uyết việc đ ng cử     nh nghiệp/ ph   ản 
Năm........................................................................... 

77  ướng   c  h c  nêu r ): 

............................................................................... 
Năm........................................................................... 
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0 Không c   ất  ỳ  ột vướng   c nà          tới D01 

99 KMTL                                                        tới D01 

  

[Người  hỏng vấn: th o trả lời   câu B13. 

 Nếu chỉ có   vướng m c, th  hỏi tiế   ang câu B15 

 Nếu có h n   vướng m c, th  điền M   Ố của vướng m c g n đây nhất vào ô trống 

 au đây:  .................. và hỏi tiế   ang câu B15] 
 

B15.  in  ng/ à ch   iết  ết  uả giải  uyết vướng   c nêu trên (g n đ   nhất): 

 

B15.  
 ết  uả giải  uyết vướng   c? 

B16.  
 ng/ à đã  à  g  đ  giải  uyết vướng   c? 

1   ƯA được giải  uyết x ng 
1  h ng  à  g  cả 

        B23 

2 Đã giải  uyết th   hướng c   ợi ch   ng/ à 
2  ự thương  ượng với  ên tr nh chấp   h ng nhờ  ự h  trợ 

c    ên thứ    đ  giải  uyết 

        B17 

3 Đã giải  uyết th   hướng  ất  ợi ch   ng/ à 
3  iếp x c, nhờ  ự h  trợ c    ên thứ    đ  giải  uyết 

        B18 

4 Đã giải  uyết  cả 2  ên c ng đ t được  ết 

 uả ph n nà  
99 KMTL 

        B23 
99 KMTL 

 

B17. Ông/bà tự thương  ượng với  ên tr nh chấp v  :                ] 

1.   i tin  à c  th  tự giải  uyết được 

2.Không biết tới đ u đ  nhờ giải  uyết  

3.  h ng  uốn việc tr nh chấp nhỏ  à  ảnh hưởng tới  u n hệ  à   n   u  ài 

4.  ếu c   ên thứ   th   gi  th   ất rất nhi u thời gi n 

5. Không có ti n đ  trang trải cho việc giải quyết tranh chấp 

77.    do khác (xin nêu rõ): 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 99. KMTL 

 

        B23 
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B18. Trong  u  tr nh giải  uyết vướng   c   ng/ à đã tiếp x c, nhờ  ự h  trợ nà ?  

 

[Người  hỏng vấn: giải thích r  là người trả lời c n cho biết tất cả các n i đ  tiế    c đ  

giải  uyết vướng m c, ghi kết  uả vào cột B18. Nếu người trả lời chỉ tiế    c   n i, th  

không c n hỏi tiế  câu B20, B21, B2 , và  HUY N B23]. 

 

B18. 
 ơ  u n  tổ chức  c  

nh n đã tiếp x c 

[Người   : nếu không 

nhớ, không biết ghi 

“88”] 

B19. 
 hận x t c    ng/ à v  việc giải  uyết c   c c nơi 

 ng/ à đã tiếp x c                ] 

[Người   :  hư ng án trả lời th o m   au đây:  

       ó;  2= Không; 88= KB] 

B20. 
 ơi  ng/ à 

tiếp x c 

trước tiên 

[Người 

PV: đánh 

dấu   vào 

ô tư ng 

 ng với 

lựa chọn   

B 8  nếu 

không nhớ 

hoặc 

không biết 

ghi “88”] 

B21. 
 r ng  ố c c 

nơi đã tiếp 

x c  th   

 ng/ à nơi 

nà  c  v i 

tr   u n 

trọng nhất 

gi p giải 

 uyết vướng 

  c? 

[Người   : 

nếu không 

biết ghi 

“88”] 

B22. 
 r ng  ố 

c c nơi đã 

tiếp x c, 

nơi nà  c  

v i tr  ít 

 u n trọng 

nhất tr ng 

giải  uyết 

vướng 

  c? 

[Người 

  : nếu 

không 

biết ghi 

“88”] 

 h i độ  

ph ng 

c ch 

chuyên 

nghiệp 

 ui tr nh 

th  t c r  

ràng  

 inh 

  ch 

 t 

tốn 

  m 

   

tr ch 

nhiệ  

   th  

 ất ti n 

 à được 

việc 

 

 
        

         

         

         

         

         

         

 

B23. Theo ông/bà, bên kia (bên tranh chấp), trong quá trình giải quyết sự việc có sử d ng  

một trong các cách sau hay không?  

 

               ] 

 1. Sử d ng áp lực t  người thân, quen làm trong bộ   y  hà nước 
 2. Đ  dọa/ thuê người g y  ức  p tới ông/bà ho c gi  đ nh  ng/ à 

 3. Sử d ng áp lực t  báo chí  
 4. “ hi thê ” h  c “chung chi” đ  cố g ng giải  uyết v  việc th   hướng c   ợi 

 5.  h ng  à  g  cả 
 88. KB     99. KMTL 
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D. 
 

D01. Ông/ à  h y hộ gi  đ nh  ng/bà đã hoặ  đ ng c  vướng   c  tr nh chấp  iên quan tới  

đất đ i  h ng? 

 1. Có           tới D01a 

 0. Không có bất kỳ vướng m c          tới D14 (T nh huống giả định) 

 99. KMTL            tới D14 (T nh huống giả định) 

 

D01a. Đ  gi p  ng/ à nhớ   i  xin đi    u   ột  ố vướng   c đất đ i   u đ y  nếu  ng/ à  

đã t ng g p th  xin ch  ch ng tôi biết?  [              ] 

          

D01a. Lo i vướng   c, tranh chấp 

 

D02.  ướng   c   t đ u xảy r  n   nà ?  

[Người   : ghi   chữ  ố  nếu không nhớ ghi “8888”  nếu có 

nhiều vướng m c   c ng   mục, ví dụ: a- mua bán nhà đất, 

th  hỏi về tranh chấ   ảy ra g n đây nhất] 

1 Mua  h  c   n) đất  h  c nhà)  
Năm………………………………………………………. 

2 Cho thuê  h  c thuê) đất  h  c nhà) 
Năm………………………………………………………. 

3 Được hưởng th a kế đất  h  c nhà)  
Năm………………………………………………………. 

4  hi  đất  h  c nhà) cho con 
Năm………………………………………………………. 

5  hi  nhà/đất khi ly hôn 
Năm………………………………………………………. 

6  iấy chứng nhận  uy n  ử   ng đất 
Năm………………………………………………………. 

7 Đất gi p r nh với hàng x   
Năm………………………………………………………. 

8  huy n đổi   c đích  ử   ng đất 
Năm………………………………………………………. 

9 Đất c m cố (h  c thế chấp) đ  v y ti n 
Năm………………………………………………………. 

10 Đất/nhà ở h  trợ    i thường  i  ời  t i định 

cư 
Năm………………………………………………………. 

77  ướng   c  h c (ghi rõ): 

…………………………………………… 
Năm………………………………………………………. 

88 KB Năm………………………………………………………. 

 

[Người  hỏng vấn: th o trả lời   câu  01a 

 Nếu chỉ có   vướng m c, th  hỏi tiế   ang câu  03 

 Nếu có h n   vướng m c, th  điền M   Ố của vướng m c g n đây nhất vào ô trống 

 au đây:  .................. và hỏi tiế   ang câu  03] 
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D03.  in  ng/ à ch   iết  ết  uả giải  uyết vướng   c nêu trên (g n đ   nhất):  

[Người  hỏng vấn: hỏi th o tu n tự  03  D04  D05] 

 

D03.  D04. D05. 
Kết quả giải quyết vướng   c thế 

nào?  

Vướng   c đã hoặ  đ ng 

được giải  uyết trong bao lâu? 

[Người   : ghi tổng  ố tháng] 

Khi vướng   c xảy r    ng/ à đã  à  g  đ  

giải quyết?  

0 KHÔNG được giải  uyết   

.......................................t  ng 
1 

 h ng  à  g  cả 

        D06 

1   ƯA được giải  uyết 

xong 2 
 ự thương  ượng với  ên tr nh chấp, 

 h ng nhờ  ự h  trợ c    ên thứ 3  

        D07 

2 Đã giải  uyết th   hướng 

c   ợi ch   ng/ à 3 
 r ng  u  tr nh giải  uyết tr nh 

chấp  tiếp x c  nhờ  ự h  trợ c   

 ên thứ     

        D08 

3 Đã giải  uyết th   hướng 

 ất  ợi ch   ng/ à  99 KMTL 

        D13 
4 Đã giải  uyết  cả 2  ên 

c ng đ t được  ết  uả ph n 

nà  

99 KMTL 

 

D06.          ng/ à  h ng c  hành động gì khi có tranh chấp đất đ i?  

           C   ] 

1. Không  iết tới đ u đ  nhờ giải  uyết  

2. Giá trị   ợi ích tranh chấp nhỏ nên không c n làm to chuyện 

3. Không có thời gian ch  việc giải  uyết  

4. Không có ti n đ  trang trải cho việc giải quyết tranh chấp 

5. Tôi tự thấy yếu thế hơn nên chấp nhận thu  thiệt 

77. Lý do khác (xin nêu rõ): 

........................................................................................................................................... 

 99.  KMTL 
 

        D13 
 

D07. Ông/bà đã tự thương  ượng với  ên tr nh chấp  v     ?                ] 

1.   i tin  à c  th  tự giải  uyết được 

2. Không biết ai có th  gi p đỡ  

3. Giá trị   ợi ích tranh chấp nhỏ nên không c n làm to chuyện 

4. Không có ti n đ  trang trải cho việc giải quyết tranh chấp 

5.  ếu c   ên thứ   th   gi  th  rất  ất thời gi n 

77. Lý do khác (xin nêu rõ): .................................................................................... 

 99.  KMTL 

        D13 
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D08. Trong quá trình giải quyết vướng   c  c  tiếp x c và yêu c u h  trợ nà  không?  

[Người  hỏng vấn: giải thích r  là người trả lời c n cho biết tất cả các n i đ  tiế    c đ  

giải  uyết vướng m c, ghi kết  uả vào cột   8. Nếu người trả lời chỉ tiế    c   n i, th  

không c n hỏi tiế  câu D10, D11,    , và  HUY N D13] 

 

D08. 
 ơ  u n  tổ chức  c  

nh n đã tiếp x c  
[Người   : nếu không 

nhớ, không biết ghi 

“88”] 

D09. 
 hận x t c    ng/ à v  việc giải  uyết c   c c nơi 

 ng/ à đã tiếp x c                ] 

[Người   :  hư ng án trả lời th o m   au đây:  

       ó;  2= Không; 88= KB] 

D10. 
 ơi  ng/ à 

tiếp x c 

trước tiên 

[Người 

PV: đánh 

dấu   vào 

ô tư ng 

 ng với 

lựa chọn   

  8  nếu 

không nhớ 

hoặc 

không biết 

ghi “88”] 

 

D11. 
 r ng  ố c c 

nơi đã tiếp 

x c  th   

 ng/ à nơi 

nà  c  v i 

tr   u n 

trọng nhất 

gi p giải 

 uyết vướng 

  c? 

[Người   : 

nếu không 

biết ghi 

“88”] 

D12. 
 r ng  ố 

c c nơi đã 

tiếp x c, 

nơi nà  c  

v i tr  ít 

 u n trọng 

nhất tr ng 

giải  uyết 

vướng 

  c? 

[Người 

  : nếu 

không 

biết ghi 

“88”] 

 h i độ  

ph ng 

c ch 

chuyên 

nghiệp 

 ui tr nh 

th  t c r  

ràng   inh 

  ch 

 t 

tốn 

  m 

   

tr ch 

nhiệ  

   th  

 ất ti n 

 à được 

việc 

 

 
        

         

         

         

         

         

         

 

D13. Theo ông/bà, bên kia (bên tranh chấp), trong quá trình giải quyết sự việc có sử d ng  

một trong các cách sau hay không?                ] 

 1. Sử d ng áp lực t  người thân, quen làm trong bộ máy nhà nước 

 2. Đ  dọa/thuê người g y  p  ực tới ông/bà ho c gi  đ nh  ng/ à 

 3. Sử d ng áp lực t  báo chí  

 4. Chi thêm  “chung chi” đ  cố g ng giải  uyết v  việc th   hướng c   ợi 

 5.  h ng  à  g  cả 

 88. KB     99. KMTL 

 

        D19 
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D14. T              Đ     

 

UBND  ột tỉnh đã phê  uyệt dự án xây dựng  hu đ  thị ảnh hưởng đến đất c   hơn  00 hộ 

dân.  ột n   sau    c    ch  đ u tư chư  h àn tất việc b i thường  đ n     t i định cư 

nhưng việc san lấp m t bằng, xây dựng h  t ng đã   t đ u. Gi  đ n bù chỉ bằng một ph n  

 ười (1/10) so với giá thị trường.  

 

D14. Giả sử hộ gi  đ nh c a ông/bà, ông/ à nằ  tr ng  ố  00 hộ gi  đ nh nêu trên   ng/ à  ẽ 

làm gì 

1.  hấp nhận  ức   i thường  ất hợp             tớ  D15. 

 2. Kh ng chấp nhận  ức   i thường  tiếp t c yêu c u  ức   i thường hợp  

   hơn         tớ  D16. 

 88.  KB         tớ  D19 

D15.  ng/ à chấp nhận “ ức   i thường  ất hợp   ” v     ?                ] 

1.  uyết định c   chính  uy n th  người   n phải tu n th   

2.  h ng  iết tới đ u đ  yêu c u giải  uyết  ức   i thường hợp    hơn 

3.    ích nếu tiếp t c thương  ượng v  chính  uy n đị  phương c   ấu hiệu 

th   nh ng 

4.    ích nếu tiếp t c thương  ượng với    nh nghiệp ch  đ u tư v  họ được  

chính  uy n đị  phương hậu thu n 

77. Lý do khác (xin nêu rõ) 

.......................................................................................................................................... 

 88.  KB 

        D19 

D16. Đ  đ t được  ức   i thường hợp    hơn, ông/ à  ẽ c  th  c n nh c tới c c phương thức 

nà    u đ y:                ] 

[Người  hỏng vấn: Đưa Bảng Y ( hư ng án đất đai) cho người trả lời   m  điền m   ố 

của các  hư ng án trả lời vào Bảng hỏi.  

 H   : - người  hỏng vấn c n giải thích r  là có th  chọn   hoặc nhiều  hư ng án; 

  -  nếu người trả lời chỉ chọn    hư ng án, th  không hỏi tiế  câu  17 và  18, và 

 HUY N tới D19] 
 

D16. 
       

phương  n giải  uyết 

D17. 
  ch giải  uyết nà  c   hả n ng thành c ng 

nhất? [Người   : nếu không biết ghi “88”] 

D18.  
  ch giải  uyết nà  ít  hả n ng thành c ng 

nhất? [Người   : nếu không biết ghi “88”] 
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D19. Ông/bà c   uy ngh  g  v  nhận định   u đ y: 
 

   iến  1.  

Đ ng   

2.  

Đ ng ý một ph n 

3.  

 h ng đ ng ý 
88.  

KB 

99.  

KMTL 

 hiếu n i  tr nh chấp v  đất đ i  à vấn đ  

n ng t i đị  phương nơi  ng/ à  inh  ống 
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C. 
C01.   r ng đời  ống, ng ài c c việc  iên  u n tới đất đ    nh  ở nêu trên,  ng/ à h  c hộ 

gi  đ nh  ng/ à c  t ng  iên  u n tới c c việc nà  như  iệt  ê sau đ y  h ng?            

    ] 
 

C01.   c vướng   c   C02.  ướng   c đ  xảy r  n   nà ?  

[Người   : ghi   chữ  ố; nếu không nhớ thời 

gian, ghi “8888”]  

1  hi  th    ế 
Năm......................................................... 

2 Ly hôn 
Năm......................................................... 

3  iên cấp  ưỡng nu i c n  t  ch ng/vợ đã  y h n) 
Năm......................................................... 

4      ực gi  đ nh 
Năm......................................................... 

5    i thường thiệt h i  tr ng t i n n gi   th ng)  
Năm......................................................... 

6 An t àn vệ  inh thực ph   
Năm......................................................... 

7 Đ ng     h i  inh 
Năm......................................................... 

8 Đ ng     ết h n  
Năm......................................................... 

9 Đ ng    hộ  h u/ nhập cư 
Năm......................................................... 

77  ướng   c  h c  nêu r )  

................................................................................. 
Năm......................................................... 

0.  h ng c  vướng   c nà          tới ph n   

99 KMTL                                       tới ph n   
 

[Người  hỏng vấn: th o trả lời   câu  01 

 Nếu chỉ có   vướng m c, th  hỏi tiế   ang câu  03 

 Nếu có h n   vướng m c, th  điền M   Ố của vướng m c g n đây nhất vào ô trống 

 au đây:  .................. và hỏi tiế   ang câu  03] 
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C03.  in  ng/ à ch   iết  ết  uả giải  uyết vướng   c nêu trên (g n đ   nhất):   

C03. 
 ết  uả giải  uyết vướng   c thế nà ?  

C04.  
 hi vướng   c xảy r    ng/ à đã  à  g  đ  giải  uyết    

0 KHÔNG được giải  uyết  
1  h ng  à  g  cả            C05 

1   ƯA được giải  uyết xong 
2  ự thương  ượng với  ên tr nh chấp   h ng nhờ  ự 

h  trợ c    ên thứ            C06 

2 Đã giải  uyết th   hướng c   ợi ch  

 ng/ à 
3  r ng  u  tr nh giải  uyết vướng   c  tiếp x c  

nhờ  ự h  trợ c    ên thứ      C      C07 

3 Đã giải  uyết th   hướng  ất  ợi ch  

 ng/ à 
99 KMTL 

        C12 
4 Đã giải  uyết  cả 2  ên c ng đ t được 

ph n nà  yêu c u 

99 KMTL 

 

C05.         ng/ à  h ng c  hành động g   hi vướng   c xảy r ?               N] 

1.  h ng  iết tới đ u đ  nhờ giải  uyết 

2.  ự việc nhỏ nên không c n làm to chuyện 

3. Không có thời gian đ  giải  uyết 

4. Không có ti n đ  trang trải cho việc giải quyết tranh chấp 

5.  h ng  uốn  à  ảnh hưởng tới uy tín    nh  ự c    ản th n/gi  đ nh/ ối x   

77. Lý do khác (xin nêu rõ): 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 99.  KMTL 

        C12  

 

C06. Ông/bà tự thương  ượng với  ên c  vướng   c  v     ?                ] 

1.   i tin  à c  th  tự giải  uyết được 

2. Không biết tới đ u đ  nhờ giải  uyết 

3.  ự việc nhỏ nên không c n làm to chuyện 

4. Không có ti n đ  trang trải cho việc giải quyết tranh chấp 

5.  ẽ  ất rất nhi u thời gi n nếu c   ên thứ 3 tham gia 

 .  h ng  uốn  à  ảnh hưởng tới uy tín    nh  ự c    ản th n/gi  đ nh/ ối x   

77. Lý do khác (xin nêu rõ): 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 99.  KMTL 

 

        C12  
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C07.  r ng  u  tr nh giải  uyết vướng   c   ng/ à c  tiếp x c và nhờ h  trợ nào không?  

[Người  hỏng vấn: giải thích r  là người trả lời c n cho biết tất cả các n i đ  tiế    c đ  

giải  uyết vướng m c, ghi kết  uả vào cột    . Nếu người trả lời chỉ tiế    c   n i, th  

không c n hỏi tiế  câu C09, C10,    , và  HUY N C12]  

 

C07. 
 ơ  u n  tổ 

chức  c  nh n 

đã tiếp x c 
[Người   : 

nếu không nhớ, 

không biết ghi 

“88”] 

C08. 
 hận x t c    ng/ à v  việc giải  uyết c   c c nơi 

 ng/ à đã tiếp x c                ] 

[Người   :  hư ng án trả lời th o m   au đây:  

       ó;  2= Không; 88= KB] 

C09. 
 ơi  ng/ à 

tiếp x c 

trước tiên 

[Người 

PV: đánh 

dấu   vào 

ô tư ng 

 ng với 

lựa chọn   

     nếu 

không nhớ 

hoặc 

không biết 

ghi “88”] 

 

C10. 
 r ng  ố c c 

nơi đã tiếp 

x c  th   

 ng/ à nơi 

nà  c  v i 

tr   u n 

trọng nhất 

gi p giải 

 uyết vướng 

  c? 

[Người   : 

nếu không 

biết ghi 

“88”] 

C11. 
 r ng  ố 

c c nơi đã 

tiếp x c, 

nơi nà  c  

v i tr  ít 

 u n trọng 

nhất tr ng 

giải  uyết 

vướng 

  c? 

[Người 

  : nếu 

không 

biết ghi 

“88”] 

 h i độ  

ph ng c ch 

chuyên 

nghiệp 

 ui tr nh 

th  t c r  

ràng   inh 

  ch 

 t 

tốn 

  m 

   

tr ch 

nhiệ  

   th  

 ất ti n 

 à được 

việc 

 

 
        

         

         

         

         

         

         

 

C12. Theo ông/bà, bên kia (bên tranh chấp), trong quá trình giải quyết sự việc có sử d ng 

một trong các cách sau hay không?                 ] 

 1. Sử d ng áp lực t  người thân, quen làm trong bộ máy nhà nước 

 2. Đ  dọa/thuê người g y  ức  p tới ông/bà ho c gi  đ nh  ng/ à 

 3. Sử d ng áp lực t  báo chí  
 4. “ hi thê ” h  c “chung chi” đ  cố g ng giải  uyết v  việc th   hướng c   ợi 

 5.  h ng  à  g  cả  
 88. KB    99. KMTL 
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E. 
 

E01. Ông/bà đ nh gi  như thế nào v  chất  ượng     trường ở nơi ông/bà đ ng  inh  ống  

(có bị mùi hôi, b i, tiếng  n quá mức…)?  

  4. Rất tốt     3. Tốt     2.   nh thường  

  1.         0. Rất         88. KB   

 

E02.  i  đ nh ông/bà hiện c  bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm (rác thải  nước, không khí) do các  

ho t động ch n nu i  tr ng trọt, sản xuất   h i  h  ng t i ch  hay v ng   n cận g y r  

hay không?  

 

E02.  
   i   nhi   

E03. 
 gu n   nhi    h nh  

[Người   : điền m   03] 

E04. 
 ức độ ảnh hưởng 

c     nhi   [Người 

  : điền m   04] 

 1.  gu n nước  inh h  t  ị   nhi     

 2.  gu n nước nu i tr ng thu   ản  tr ng 

trọt   ản xuất  ị   nhi   
  

 3.  h ng  hí  ị   nhi      i h i    i    )   

 4.  iếng  n   

 77.    i   nhi    h c  nêu r ): 

…………………………………………

………………………………………….. 

  

 0.  h ng c    nhi m                  15 

88 KB 

 

 ã  03  ã  04 
1    c thải  inh h  t ở  àng/th n/xã     hà   y/    nh nghiệp/  hu c ng 

nghiệp xả thải  h ng  u  xử    

1=  h ng 

nghiê  trọng  

2=  hu tập  ết r c thải c   thành phố/ thị trấn/ xã/ 

phường ở g n nơi gi  đ nh  inh  ống 

    ơ  ở  h i  h  ng g y   nhi   2   h  nghiê  

trọng 

    ước   ng/  uối/ h   ị   nhi   77   h c 

[Người   : ghi m   ố vào ô tư ng  ng   

cột     và ghi r  ngu n ô nhi m] 

3=  ất nghiê  

trọng  

4   gu n nước ng      ng ch   inh h  t và  ản 

xuất)  ị   nhi   
88= KB 88= KB 

    ơ  ở ch n nu i   ản xuất ở g n nơi gi  đ nh 

 inh  ống 
99= KMTL  

 

E05. Ông/bà hay hộ gi  đ nh ông/bà đã     giờ tham gia khiếu n i  n i h  c viết) tới cơ quan 

nhà nước, ho c kiện ra toà án v    nhi     i trường chư ?                ] 

 1. Có  hiếu n i          tới E06 

 2. Có  hiếu  iện ( iện r  t à đ i   i thường thiệt h i)          tới E06 

 0. Không th   gi   hiếu n i/  hiếu  iện     giờ         tới E15 

  99. KMTL          tới E15 

 

[Người  hỏng vấn: th o trả lời   câu  05. 



 23 

 Nếu có khiếu nại, th  hỏi tiế   ang câu     và điền thông tin vào d ng 1  

 Nếu có khiếu kiện, th  hỏi tiế   ang câu     và điền thông tin vào d ng 2 

 

 H   : nếu có h n   l n khiếu nại (hoặc khiếu kiện) th   ẽ hỏi về l n khiếu nại    khiếu 

kiện GẦN NHẤT.] 

 

E06.  in  ng/ à ch   iết việc  hiếu n i/  hiếu  iện xảy r  n   nà ? 

 
 oạ       

 th o trả  ờ    u 

E05) 

E06. 
 ếu c   xin ch   iết việc 

 hiếu n i/  hiếu  iện xảy 

ra n   nà ? [Người   : 

ghi   chữ  ố, nếu không 

nhớ năm, ghi 8888] 

E07. 
 ết  uả việc giải  uyết  hiếu 

n i/ hiếu  iện 

E08.  
 iệc x   x t  giải  uyết  hiếu 

n i/ hiếu  iện  i n r  tr ng       u  

[Người   : ghi r  tổng  ố tháng]  

1.  h ếu nạ   

Năm............................ 
 0. KHÔNG được giải  uyết 

 1.   ƯA giải  uyết x ng 

 2. Đã được giải  uyết  ột ph n 

 3. Đã được giải  uyết t àn  ộ 

 99. KMTL  

 

.....................................t  ng 

2.  h ếu    n  

Năm............................ 
 1.   ƯA giải  uyết x ng 

 2. Đã được giải  uyết th   hướng 

c   ợi ch   ng/ à 

 3. Đã được giải  uyết th   hướng 

 ất  ợi ch   ng/ à 

 4. Đã được giải  uyết, cả 2  ên 

c ng đ t được ph n nà  yêu c u 

 99. KMTL  

 

.................................. t  ng 
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E09. Trong quá trình  hiếu n i/ hiếu  iện   ng/ à c  nhờ  ự h  trợ c   c c cơ  u n  tổ chức  

ho c cá nhân nào nêu sau đ y?  

[Người  hỏng vấn: giải thích r  là người trả lời c n cho biết tất cả các n i đ  tiế    c đ  

giải  uyết vướng m c, ghi kết  uả vào cột    . Nếu người trả lời chỉ tiế    c   n i, th  

không c n hỏi tiế  câu E11, E12, E13 và  HUY N E14] 

 

E09. 
 ơ  u n  tổ chức  c  

nh n đã tiếp x c  
[Người   : nếu không 

nhớ, không biết ghi 

“88”] 

E10. 
 hận x t c    ng/ à v  việc giải  uyết c   c c 

nơi  ng/ à đã tiếp x c                ] 

[Người   : phư ng án trả lời th o m   au đây:  

       ó;  2= Không; 88= KB] 

E11. 
 ơi  ng/ à 

tiếp x c 

trước tiên 

[Người 

PV: đánh 

dấu   vào 

ô tư ng 

 ng với 

lựa chọn   

     nếu 

không nhớ 

hoặc 

không biết 

ghi “88”] 

 

E12. 
 r ng  ố c c 

nơi đã tiếp 

x c  th   

 ng/ à nơi 

nà  c  v i 

tr   u n 

trọng nhất 

gi p giải 

 uyết vướng 

  c? 

[Người   : 

nếu không 

biết ghi 

“88”] 

E13. 
 r ng  ố 

c c nơi đã 

tiếp x c, 

nơi nà  c  

v i tr  ít 

 u n trọng 

nhất tr ng 

giải  uyết 

vướng 

  c? 

[Người 

PV: nếu 

không 

biết ghi 

“88”] 

 h i độ  

ph ng 

c ch 

chuyên 

nghiệp 

 ui tr nh 

th  t c r  

ràng  

 inh 

  ch 

 t 

tốn 

  m 

   

tr ch 

nhiệ  

   th  

 ất 

ti n  à 

được 

việc 

 

 
        

         

         

         

         

         

         

 

E14. Theo ông/bà, tr ng  u  tr nh đ i   i thường thiệt h i      nhi     i trường, bên doanh  

nghiệp/ hộ  ản xuất  inh    nh g y   nhi   có sử d ng một trong các cách sau hay 

không?                ] 

 1. Chung chi/ Đư  ti n hối lộ ch  c n  ộ đị  phương    

 2. Sử d ng áp lực t  người thân, quen làm trong bộ   y  hà nước  

 3. Đ  dọa/thuê người g y  ức  p tới ông/bà ho c gi  đ nh  ng/ à 

 5.  h ng  à  g  cả  
 88. KB     99. KMTL 

 

        E18 
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E15.                Đ     

 

 

 

 

 

 

E15. Giả sử tình huống tương tự như vậy xảy ra t i khu vực ông/bà và gi  đ nh  inh  ống. 

Ông/bà sẽ chọn phương  n giải  uyết nà  nêu   u đ y?                ] 

[Người  hỏng vấn: Đưa Bảng Z ( hư ng án môi trường) cho người trả lời   m  điền m  

 ố các  hư ng án trả lời vào Bảng hỏi.  

 H   :  

- người  hỏng vấn c n giải thích r  là có th  chọn   hoặc nhiều  hư ng án; 

- nếu người trả lời chỉ chọn    hư ng án, th  không hỏi tiế  câu     và    , và 

 HUY N tới  18. 

E15. 
       

phương  n giải  uyết  

E16.  
  ch giải  uyết nà  c   hả n ng thành c ng 

nhất? [Người   : nếu không biết ghi “88”] 

E17. 
  ch giải  uyết nà  ít  hả n ng thành c ng 

nhất? [Người   : nếu không biết ghi “88”] 

   

   

   

   

   

 

E18. Ông/bà c   uy ngh  g  v  ý kiến  ưới đ y: 

   iến  1.  

Đ ng   

2.  

Đ ng ý một ph n 

3.  

 h ng đ ng ý 
88.  

KB 

99.  

KMTL 

  đị  phương nơi  ng/ à  inh  ống, chính 

 uy n ưu tiên ph t tri n  inh tế hơn  ả  vệ 

  i trường  

     

Do nhà máy thiếu trang thiết bị xử lí rác, một công ty luyện đ ng m i tháng xả r    i 

trường 16 tấn rác thải công nghiệp g    h i và  xit độc h i chư   ua xử lí.  hi u gi  đ nh 

đã phải chịu hậu  uả v   ức  h        nhi     i trường.  gười   n đị  phương rất lo l ng 

v  chất  ượng  h ng  hí và nước ở các vùng lân cận nhà máy.  
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F. 
F01.  Trong 2 n   g n đ y  bản thân ông/bà c  t ng  ị xử    vi ph   ( ị   ng phương t  n  

   thể phạt t  n hoặ   h ng phạt t  n) khi tham gia giao thông đường bộ/đường thu  hay 

không? 

 1. Có           tới F01a 

 0. Không         N tới ph n G 

 99. KMTL          tới ph n G 

 

F01a.  ếu c , xin cho biết  ng/ à đã  ị xử    vi ph       nhiêu   n tr ng 2 n    u ?  

 .......................   n           88. KB    99. KMTL 

F02.  ới   n  ị xử    vi ph   khi tham gia giao thông g n đ   nhất, xin ch   iết  ng/ à ch  

 iết thêm thông tin sau:  

[Người  hỏng vấn: hỏi l n lư t t  câu  02  F03  F04] 

F02. 
 hời đi    ị xử    vi ph   

 th ng và n  ) 

F03. 
 hương tiện được  ử   ng  

F04. 
Ai  à người tiến hành xử    vi ph  ?  

 

th ng............. n  ............. 

 

          h ng nhớ

  

1      y 
1  ảnh   t gi   th ng 

2   t  c  nh n 
2  ảnh   t cơ động 113 

3 Xe taxi 
3 Thanh tra giao thông  

4     h ch  x  tải 
4 Công an    n ph ng xã/phường 

5    c ng c   cơ  u n  đơn vị 

nhà nước 
77  h c: 

………………………………

……...……………………… 

6  hương tiện gi   th ng 

đường thu  
88 KB 

77  hương tiện  h c  nêu r ) 

………….......................... 

.......................................... 

 

F05.  h   trải nghiệ  c    ng/ à   hi tiến hành xử l , c n  ộ c   à  những việc   u đ y 

không?                ] 

 1. Cho biết   nh tính  đơn vị công tác 

 2. Ph t và có giải thích rõ ràng (t i     xử ph t   ui định xử ph t và  ức ph t được 

 p   ng)  
 3.  iến hành ph t mà không giải thích lý do 

 4. Quát m ng, n t nộ người vi ph  , liên quan tới v  việc 
 5.    ghi  iên  ản 

6.  hận ti n nhưng  h ng c   iên  ản  h   đơn 

  .  hận ti n nhưng ghi h   đơn ít hơn thực tế 

 99. KMTL 
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F06. Khi  ị   ng phương tiện và yêu c u xử    vi ph     ng/ à đã  à  g ?  

               ] 

 1. Chấp nhận nộp ph t  

 2. Gọi điện ch  người  u n c n thiệp 

 3.  ấy       đ ng thực hiện c ng v    ử   ng th / đ ng ph c ngành đ  tr nh nộp 

ph t 

 4. Đư  ti n   t đ  được đi tiếp  

 77.  h c  xin ch   iết r ): 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 99. KMTL 
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G. 
G01. Ông/ à và hộ gi  đ nh  ng/ à c  t ng g    h ếu nạ  tới  ơ  u n nh  nướ     thiệt 

th i h  c thiếu c ng  ằng v  thực hiện chính   ch xã hội ở đị  phương nơi  ng/ à  inh  ống  

c  th   à c c vấn đ  nêu   u đ y  h ng?                ] 

 

G01. Vấn đ   G02. 
Việc  hiếu n i đ  xảy r  n   

nà  [Người   : ghi   chữ  ố; 

nếu không nhớ thời gian, ghi 

“8888”  nếu có nhiều vướng 

m c   c ng   mục, ví dụ: a- 

á  dụng chính  ách với người 

có công, ghi thời gian của 

khiếu nại g n đây nhất] 

G03. 
 ết  uả giải 

 uyết  hiếu 

n i thế nà  

[Người   : 

điền m  

G03] 

G04.  
 iệc khiếu n i 

được x   

x t/giải  uyết 

trong bao 

nhiêu th ng 

[Người   : 

ghi tổng  ố 

tháng] 

1  hiếu n i v   p   ng chính   ch với người c  

c ng/gi  đ nh chính   ch 
Năm…………………….  ……….t  ng 

2  hiếu n i v  chính   ch h  trợ với người  huyết 

tật 
Năm…………………….  ……….t  ng 

3  hiếu n i v  thực thi chính   ch h  trợ với 

người ngh  /hộ ngh  /hộ cận ngh   
Năm…………………….  ……….t  ng 

77 Khiếu n i  h c  nêu r ): 

.............................................................................

............................................................................. 

 

Năm…………………….  ……….t  ng 

0  h ng c   hiếu n i nà                tới G10 

99 KMTL                                     tới G10 

 

 ã  03 
0= Đã  hiếu n i nhưng       nhận được  ất  ỳ phản h i 

nà  c   chính  uy n 

3= Đã được giải  uyết 1 ph n th   yêu c u c    ng/ à 

1=   ƯA được giải  uyết x ng  4= Đã được giải  uyết th   yêu c u c    ng/ à 

2= Đã được giải  uyết không th   yêu c u c    ng/ à  99= KMTL 

 

[Người  hỏng vấn: th o trả lời   câu G01 

 Nếu chỉ có 1 khiếu nại, th  hỏi tiế   ang câu G05 

 Nếu có h n 1 khiếu nại, th  điền M   Ố của khiếu nại g n đây nhất vào ô trống 

 au đây:  .................. và hỏi tiế   ang câu G05] 
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G05.  r ng  u  tr nh giải  uyết  hiếu n i   ng/ à đã tiếp x c với cơ  u n  tổ chức  c  nh n  

nà  đ  h  trợ? 

[Người  hỏng vấn: giải thích r  là người trả lời c n cho biết tất cả các n i đ  tiế    c đ  

giải  uyết vướng m c, ghi kết  uả vào cột G05. Nếu người trả lời chỉ tiế    c   n i, th  

không c n hỏi tiế  câu G07, G08, G   và  HUY N G10]  

G05. 
 ơ  u n  tổ chức  c  nh n 

đã tiếp x c 

[Người   : nếu không 

nhớ, không biết ghi 

“88”] 

G06. 
 hận x t c    ng/ à v  việc giải  uyết c   c c 

nơi  ng/ à đã tiếp x c                ] 

[Người   :  hư ng án trả lời th o m   au 

đây:       ó;  2= Không; 88= KB] 

G07. 
 ơi  ng/ à 

tiếp x c 

trước tiên 

[Người 

PV: đánh 

dấu   vào 

ô tư ng 

 ng với 

lựa chọn   

G    nếu 

không nhớ 

hoặc 

không biết 

ghi “88”] 

 

G08. 
 r ng  ố c c 

nơi đã tiếp 

x c  th   

 ng/ à nơi 

nà  c  v i 

tr   u n 

trọng nhất 

gi p giải 

 uyết vướng 

  c? 

[Người   : 

nếu không 

biết ghi 

“88”] 

G09. 
 r ng  ố 

c c nơi đã 

tiếp x c, 

nơi nà  c  

v i tr  ít 

 u n trọng 

nhất tr ng 

giải  uyết 

vướng 

  c? 

[Người 

  : nếu 

không 

biết ghi 

“88”] 

 h i độ  

ph ng 

c ch 

chuyên 

nghiệp 

 ui tr nh 

th  t c r  

ràng  

 inh 

  ch 

 t 

tốn 

  m 

   

tr ch 

nhiệ  

   

th  

 ất 

ti n  à 

được 

việc 

 

 
        

         

         

         

         

         

         

 

G10. Ông/bà c  nhận x t g  v   ột  ố    iến  iên  u n tới giải  uyết  hiếu n i hành chính ở  

 đị  phương nơi  ng/ à  inh  ống, xin nêu  ưới đ y: 

 ột  ố    iến  1.  

Đ ng   

2.  

Đ ng ý 1 ph n 

3.  

 h ng đ ng ý 
88.  

KB 

99.  

KMTL 

a.   đị  phương  ng/ à,  ội đ ng nh n   n xã  phường  thị 

trấn) c  gi     t việc giải  uyết  hiếu n i c     n  

     

b.  ội đ ng nh n   n cấp tỉnh c  gi     t việc giải  uyết 

 hiếu n i c     n  

     

c.   đị  phương  ng/ à, qui tr nh  th  t c giải  uyết  hiếu n i 

hành chính  à r  ràng và  inh   ch 

     

d.   đị  phương  ng/ à người  hiếu n i không  ị g y  h  

 h n tr ng c ng việc  đời  ống 
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H. 
 

H01.  ng/ à đã t ng ngh / h  c c   iết v   iến ph p  h ng? 

 1. Đã t ng ngh /c   iết đ i ch t      2.  iết r  

 0.  h ng t ng ngh /  h ng  iết         tới m   H06       99. KMTL   

 

H02.  iến ph p c    iệt     hiện n y đ ng được x   x t  ử  đổi   ổ  ung   ng/ à c   iết  

v  việc này  h ng?  

 1. Có   88. KB   99. KMTL   

[Người   : Đ  gó   h n cho việc   a đổi, bổ  ung Hiến  há , ch ng tôi rất  uan 

tâm tới   kiến của ông bà về một  ố vấn đề  au]  

  

H03.  ng/ à c    ng  uốn/  ỳ vọng g  ở việc  ử   iến ph p? [        A     ] 

 1.  à  ch  cuộc  ống c   người   n tốt đ p hơn 

 2.  ả  đả  ch  người   n được  iết  được  àn  được  i   tr  

 3. Đả   ả  c c  uy n cơ  ản c   người   n được t n trọng và  ả  vệ  

 4. Đả   ả  c n  ộ  cơ  u n nhà nước  à  đ ng tr ch nhiệ  và  h ng      uy n  

  .    iến  h c  xin nêu r ): 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 88. KB      99. KMTL 

 

H04. Theo ông/bà,  ọi người dân đ u có quy n được góp ý sử  đổi Hiến pháp hay không?  

 1. Có   2. Không   88. KB    99. KMTL 

 

H05. Theo ông/bà,  ọi người dân có nên được trực tiếp  ỏ phiếu v   ử  đổi c   Hiến pháp 

hay không?  

 1. Có   2. Không   88. KB    99. KMTL 

 

H06. Theo kinh nghiệ  và  u n   t c    ng/ à t  thực tế đời  ống,  ng/ à c     iến thế nà   

v  việc đả   ả  thực hiện c c  uy n cơ  ản c   c ng   n nêu   u đ y  đã được  ui 

định trong  iến ph p)?  

 

 

 

 

 

 

 



 31 

[Người  hỏng vấn: hỏi th o th  tự các  uyền đư c liệt kê t  a  b  ... k] 

 Quy n cơ  ản c   c ng   n th    iến 

ph p 

1. 

Được đả  

 ả  

2.  

 h n nà  được 

đả   ả  

3.  

 hư  được 

đả   ả  

88.  

KB 

99. 

KMTL 

a. Công dân đ  1  tuổi c   uy n   u cử      

b.  ọi c ng   n đ u   nh đ ng trước 

ph p  uật 

     

c.   ng   n c   uy n tự     inh    nh       

d.   ng   n nữ và n   c   uy n   nh 

đ ng v   ọi   t  

     

e.  ự    ng n  uận      

f. Tự        chí      

g.  uy n được th ng tin      

h.  uy n hội họp      

i.  uy n  ập hội      

j.  uy n  i u t nh      

k.  ự    tín ngưỡng      

l.  ự    t n gi        

m.   ng   n c   uy n khiếu n i tố c        

n.  ự    đi   i tr ng nước      

p.  ự    cư tr  tr ng nước      
 

H07.  h    u n   t c    ng/ à tr n thự  tế  người   n  hi tiếp x c với cơ  u n/c n  ộ nhà 
nước ở đị  phương  ng/ à c   ị ph n    t đố     thá  đ   há     t    đ c đi   nêu 

sau đ y?  

 [Người  hỏng vấn: hỏi th o th  tự các  uyền đư c liệt kê t  a  b ... k] 

   

  c đ c đi   

0. 

 h ng  h c 

 iệt 

1. 

   1 ch t 

 h c  iệt 

2. 

    h c  iệt 

r  ràng 

88. 

KB 

99.  

KMTL 

a. Giới tính  n  /nữ)      

b.   n tộc (thi u  ố)      

c.   n gi        

d.  g n ngữ c     n tộc thi u  ố      

e.  gười  huyết tật       

f.  gười nhập cư      

g.  gười đ ng tính      

h.  gười  ống chung với    /AIDS      

i.   ng  ực tài chính  tài  ản   ức 

độ giàu  ngh  ) 
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A.  t ếp th o) 

A07.  ng/ à  à người dân tộc gì?  

 1. Kinh        2. Khác (xin nêu rõ): ..........................  

 88. KB     99. KMTL  

A08.  ng/ à c  th   t n gi   nà   h ng? 

 0. Không    CHUY N tới A09  

 99. KMTL    CHUY N tới A09 

 1.     xin ch   iết  à t n gi   nà   

 1.  hật gi      2.   à hả    .  hiên ch   gi   

  4.  in  ành    5. H i giáo    .     đài 

  .  h c  xin nêu r ).................... .......................................... 

 99. KMTL  

A09.   nh tr ng h n nh n 

 1. Độc th n  chư  t ng  ập gi  đ nh         

 2. Đ ng c  gi  đ nh  

   2a.    đ ng     ết hôn 

 2b.  h ng đ ng     ết hôn 

 3. Li hôn   4. Li thân    .        99. KMTL 

A10.  g n ngữ được  ử   ng phổ biến tr ng gi  đ nh  ng/ à  à g ? 

 1.  iếng phổ th ng (tiếng  iệt)      

2.  g n ngữ  h c (xin nêu rõ): .............................................................. 

99. KMTL  

A10a.  ng/ à c   iết đọc/  iết viết tiếng phổ th ng  tiếng  iệt) hay không? 

 0. Không      1.     

A10b.  r nh độ học vấn cao nhất  à  ng/ à đ t được?  

1.  h ng  u  trường lớp đà  t o nào 2. Học hết ti u học  cấp  )  

3. Học hết cấp II    4.  Học hết cấp III    

5. Tốt nghiệp trung cấp     6. Tốt nghiệp đ i học/c   đ ng 

7.  rên đ i học     88.  KB    

 99.  KMTL 
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A11.  ng/ à h  n n   h  c trướ  đ   đã t ng giữ vị trí nà  nêu  ưới đ y  h ng?  

 

 
 ị trí 

1.    0. Không 

 
99. KMTL 

a. iện n y  b. rước đ y  

1. a

. 

  n  ộ  c ng chức c        n nh n   n (UBND) 

xã/phường 

    

2. b

. 

  n  ộ  c ng chức c         uận/huyện  h y 

tỉnh/thành phố 

    

3. c

. 

Đả  nhiệ  chức v   ãnh đ   tr ng tổ chức Đảng     

4. d

. 

Đả  nhiệ  chức v   ãnh đ   tr ng   t trận  ổ 

 uốc h y đ àn th    ội  h  nữ    ng   n   ựu 

chiến  inh  Đ àn th nh niên    ng đ àn)  

    

5. e

. 

 rưởng th n/ấp/c     n cư/già  àng  trưởng  ản     

6. f

. 

 rưởng họ     

7. g

. 

 h   ph n   i     t viên     

8. h

. 

Công an     

9. i

. 

 i o viên     

 

A11a.  r ng  ố những người tr ng gi  đ nh  h  c họ hàng    n     ng/ à thường  u n hệ  
c   i tr ng  ố họ hiện giữ c c vị trí   u?  

 
 ị trí 

1.  

   

0. 

 Không 
99. 

KMTL 

1. a

. 

  n  ộ  c ng chức c        n nh n   n (UBND) xã/phường 
   

2. b

. 

  n  ộ  c ng chức c         uận/huyện  h y tỉnh/thành phố 
   

3. c

. 

 ãnh đ   tr ng tổ chức Đảng   
   

4. d

. 

Đ i  i u  uốc hội/ ội đ ng nh n   n tỉnh    

5. e

. 

 h   ph n t à  n   i     t viên cấp huyện/tỉnh    

6. f

. 

 rưởng th n/ấp/c     n cư/già  àng  trưởng  ản    

7. g

. 

 hà        

8. h

. 

 uật  ư    

9. i

. 

Công an    
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A12. Hiện nay gi  đ nh  ng/ à c      nhiêu thành viên (bao g m cả ông/bà, không k  người 

giúp việc)?  

 

Số  ượng: …………................ngư     

A13. Bao nhiêu thành viên tr ng gi  đ nh  à t  1  tuổi trở  ên? .......................…ngư   

A13a.  r ng gi  đ nh   ng/ à c  phải  à ch  hộ  h ng?  

 0. Không    1.      

A14. Gi  đ nh  ng/ à c  đ ng được xếp và   ố “hộ ngh  ”      “cận ngh  ” ở đị  

phương? 

 1. Đ ng tr ng   nh   ch hộ ngh     

 2. Đ ng tr ng   nh   ch hộ cận ngh    

 0.  h ng tr ng   nh   ch nà  cả   

88. KB    99.KMTL   

 

A15.  hà ở  c n hộ   ảnh đất nơi gi  đ nh  ng/ à đ ng  inh  ống đã được cấp giấy 

chứng nhận  uy n  ử   ng đất chư ?  

 1.     t àn  ộ         tới A15a    u đ         tớ   16  

 2.     1 ph n         tới A15a    u đ  hỏ  t ếp  15b.  

 0.  hư           tới A15b. 

 3. Đ ng ở nhờ/ở thuê   h ng c  nhà  đất  c n hộ riêng)         tới A17.      

88. KB            tới A16.      

99. KMTL          tới A16. 

A15a. Ai  à người đứng tên tr ng giấy chứng nhận  uy n  ử   ng đất?  

 1.Tôi     

 2.  ợ  h  c ch ng) c   tôi 

 3.  ả h i vợ ch ng tôi 

 4.  gười  h c  ghi r   u n hệ với người trả  ời): ............................................... 

88. KB   

 

[Người    ch   : câu    b d ng đ  hỏi tiế  người khi trả lời câu     đ  chọn   trong   

 hư ng án:  .  ó,    h n  và 0. Chưa] 

 

A15b.  ột ph n đất      t àn  ộ đất/nhà/c n hộ  ng/ à đ ng  inh  ống “chư  c ” giấy 

chứng nhận  uy n  ử   ng đất (      Đ)  v     ?                ] 

 1.  h ng thấy c n thiết  

 2.  h ng  iết v  th  t c   h ng  iết  à  thế nà  

 3.  h ng chi trả nổi chi phí thực tế đ  được cấp       Đ 

 4.  ảnh đất hiện gi  đ nh đ ng ở  h ng đ  đi u  iện đ  xin       Đ 

 đất r u  đất ở nhờ  đất đ ng c  tr nh chấp, v.v.) 

  5. Đã nộp h   ơ nhưng chư  được giải  uyết 



 35 

 

[Người   : Nếu người trả lời đ  nộ  h    , hỏi tiế  câu 5.1 và ghi tổng  ố tháng  

tính t  khi nộ  đến khi đư c hỏi] 

  .1  ng/ à đã nộp h   ơ       u r i? .............................................t  ng 
 77.       kh c (nêu r ): 

 .................................................................................................................................... 

88. KB       99. KMTL 

 

A16.  rên  ảnh đất hiện hộ gi  đ nh  ng/ à đ ng  inh  ống   ng  à c  thấy yên t   v   ức 

độ ổn định    u  ài tr ng  ử   ng đất  tr ng  inh  ống  đ u tư trên đất đ   inh  ợi   ản 

xuất, kinh doanh) không? 

 

 1.  

Hoàn toàn yên tâm 

 2.  

Yên tâm 

 3.  

 hỉ yên tâm 

một ph n 

 4.  

Không yên 

tâm 

 5.  

 ất  h ng 

yên tâm  

88.  

KB 

99.  

KMTL 

A17 A17 A16a. A16a. A16a. A17 A17 

 

A16a. Ông/bà không yên tâm vì sao?                ] 

 1.    th   chế độ  ở hữu đất đ i hiện n y  nhà nước c  th  thu h i  ất cứ   c nà  

 2.    th  t c h  trợ  đ n    đất đ i  h ng r  ràng 

  .    th  t c h  trợ  đ n    đất đ i thiếu c ng  ằng 

 4.    h n chế tr ng việc chuy n đổi   c đích  ử   ng đất 

  .     ui h  ch/ ế h  ch  ử   ng đất ở đị  phương thiếu  inh   ch 

 6.     h ng c   ổ đỏ 

 7.        h c  nêu r ): 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

99. KMTL 
 

A17. Ông/bà thường theo dõi thông tin v  tình hình thời  ự   inh tế xã hội c   đất nước t  

những ngu n nào?                ] 

1. Ti vi  5.  gười quen/b n bè 

2. Báo/T p chí 6.  ội họp 

3.    /đài  7. Ngu n khác (nêu rõ): 

…………........................................… 

4. Internet  0. Tôi không theo dõi thông tin 

A18. Trong kỳ họp Quốc hội g n đ y   ng/  à c  th     i c c phiên thảo luận, chất vấn c a 

đ i  i u Quốc hội trên truy n h nh/ h  c  u  đài ph t th nh  h ng? 

 3. Th     i đ y đ  c c phiên thả   uận  chất vấn     

 2. Th     i   ột  ố phiên thả   uận  chất vấn 

 1.  hỉ th     i  u  c c  ản tin t   t t ph t trên truy n h nh/ đài ph t th nh 

 0. Không th     i   99. KMTL 
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A19.  ng/ à c  th   gi  và  c c h  t động  tổ chức đ àn th   c u   c  ộ nà    u đ y  h ng? 

         A     ]  [Người  hỏng vấn: đánh dấu vào ô  nếu trả lời “có”] 

 

1 Đảng 

2   u   c  ộ v n h  /th  thao/giải trí 

3 Hiệp hội  ản xuất, kinh doanh   

4 Hội người tiêu dùng 

5 Hội   n học (cựu học sinh/sinh viên) 

6 Hội nông dân 

7 Hội ph  nữ 

8  ội cựu chiến  inh 

9  ội đ ng hương/ đ ng niên/ đ ng c nh 

10 Đ àn  h nh niên 

11  ội người c   tuổi 

12  ội chơi h i  họ  phường  tín   ng nhỏ) 

13  ổ chức    ng xã hội  h c  xin nêu r ): 

........................................................................................................ .............. 

 0 Không phải là thành viên c a tổ chức nào cả 

99 KMTL 

 

A20. Trong vòng ba (3) n    u   đị  phương c a ông/bà có tổ chức b u cử cán bộ chính 

quy n nà  tr ng   nh   ch  ưới đ y  h ng?  
 

   
 hức   nh c n  ộ   n cử 

 

0.  

Không  

 

 

1.Có 

    

A21a 
 

 

88. 

KB 

 

99. 

KMTL 

A21a.  ếu c    ng/ à c  th   gi  đi   u 

không?  

 0. 

Không 

1.  
        

  

A21b 

A21b.  ng/ à c   ị gợi   h  c 
g y  ức  p  ỏ phiếu ch  ứng viên 

nà   h ng? 

 0.    

 Không 

1. 

   
    99.  

  KMTL 

a.   rưởng thôn, bản, tổ trưởng 

dân phố 
         

b.  Đ i  i u   ội đ ng nh n   n 

  Đ  ) c c cấp  
         

c.  Đ i  i u  uốc hội           
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K. Theo pháp luật Vi t Nam, xin ông/bà cho biế những nhận   t   u đ   đ ng h   

sai:  

 
   u hỏi 

1= Đ ng 0= Sai 88.  KB 

K01  gười dân sống trên một mảnh đất trên 10 n    ẽ đương 

nhiên có quy n nhận Giấy chứng nhận quy n sử d ng đất. 
   

K02  gười bố đã  i  ị không chịu góp ti n nuôi con có th  bị 

người vợ c   iện. 
   

K03 Theo pháp luật Việt nam, tội ph m vị thành niên   ưới 18 

tuổi) không có quy n có luật  ư  à  chữa t i tòa. 
   

K04  h   ph p  uật  iệt    , c n g i đã lập gi  đ nh  h ng c  

quy n th a kế. 
   

K05 Chỉ có ch  hộ là nam giới mới có tên trong các giấy chứng 

nhận v  đất đ i. 
   

K06 Các hộ ngh   được hưởng trợ giúp pháp lí mi n phí.    

K07 Theo pháp luật Việt nam, thuê người     động trên 06 tháng 

buộc phải có hợp đ ng     động. 
   

K08 Nếu người ch ng  u  đời  người vợ còn sống có quy n 

th a kế ít nhất 50% tài sản chung c a gi  đ nh đ . 
   

K09  hiệ   ỳ c   đ i  i u  uốc hội  à ba (3) n  .    

K10 Đi học  ậc ti u học  à   t  uộc   h ng phải trả học phí.    

A21.  ng/ à  iết đến th ng tin ph p  uật t  những ngu n nà   ưới đ y?  

                    gườ  phỏng  ấn  đánh  ấu   o    nếu trả  ờ  “  ”] 
 

 ã  ố  gu n th ng tin 

 1.  hương tr nh v  tuyến truy n hình 

 2.  Loa phát thanh t i cộng đ ng   n cư 

 3.    ch, báo 

 4.  Các buổi tuyên truy n  phổ  iến ph p  uật ở đị  phương 

 5.  Luật  ư 

 6.  Các trang thông tin pháp luật điện tử/ Internet 

 7.  Các cuộc họp thôn xã hay họp tổ dân phố 

 8.   hương tr nh trên đài ph t th nh  

 9.   gười thân/ b n   / đ ng nghiệp 

 10. Ngu n  h c   in nêu r ): ……………………………………...  

 0. Không quan tâm 

 88. KB 
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A22. Cuối c ng  đ  nh m nghiên cứu có dịp được tr   đổi với ông/bà trong thời gian tới, 

mong ông/bà vui lòng cho biết số điện tho i c a mình:  

 

Nhà riêng: ………….……….............     99. KMTL  

 i động: ………….........................…     99. KMTL  

 

 X n  h n th nh  á  ơn  ự c ng tác của ông/bà! 

 

Thời gian  ết th   . [Ghi theo hệ 24 giờ]  

 
[Người phỏng vấn: mời người trả lời ra gặ  Trư ng nhóm và tự điền thông tin vào ph n 

“Nhận   t  au  hỏng vấn”   trang tiế  th o] 
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Nhận xét sau phỏng vấn  
 

 gười phỏng vấn: ghi sau khi phỏng vấn   h ng gh  trước mặt người trả lời phỏng vấn  
Z1. Mức độ hợp tác c   người trả lời: 

 1. Rất tốt 2. Tốt 3. Trung bình 4. Kém   5. Rất kém 

Z1a. Nếu kém hay rất kém, giải thích      : ………………………… 

 

Z2. Khả n ng   nh hội c   người trả lời: 

1. Rất cao    2. Trên trung bình   3. Trung b nh   

4.  ưới trung bình    5. Rất thấp 

Z2a. Nếu  ưới trung bình, giải thích      : ………………………………… 

 

Z3. Mức độ e ng i c   người trả lời v  cuộc khả    t trước khi b t đ u:  

1. Không ng i ngùng 3. Ng i ngùng một chút  5. Rất ng i ngùng 

Z3a. Nếu rất ng i ngùng, giải thích      ……………………………..............  

 

Z4. Mức độ tin cậy c a các câu trả lời:  

1. Hoàn toàn tin cậy 3. Nói chung là tin cậy  5. Không tin cậy 

Z4a. Nếu không tin cậy, giải thích      ……………………………..............  

 

Z5. Mức độ quan tâm chung c   người trả lời đối với cuộc phỏng vấn 

1. Rất cao   2. Trên trung bình   3. Trung bình 

4.  ưới trung bình  5. Rất thấp 

Z6. Cuộc phỏng vấn c  được tiến hành t i nhà c   người trả lời không? 

1.Có       2. Không  

Z7. Trong thời gian phỏng vấn có m t ai khác không? 

1. Có                       0.  Không  

Z7a.  gười đ   à ai? ………………….  

Z7b. Sự có m t c   người đ  có ảnh hưởng đến chất  ượng c a cuộc phỏng vấn 

kkhông?...............................................    

Z8. Những th ng tin  h c c n  ưu  :………………………………………… 
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B NG X:                         Đ    

 

      TÊN 

1.  Khiếu n i tới  h ng     động thương  inh xã hội huyện 

2.  Khiếu n i tới  ở     động thương  inh xã hội tỉnh 

3.   êu c u h  trợ t    ng đ àn 

4.   h   gi  đ nh c ng c ng những người     động  h c  

5.   êu c u  ội đ ng trọng tài     động tỉnh giải  uyết 

6.   êu c u  h nh tr      động x   x t giải  uyết 

7.   êu c u      n nh n   n xã/phường c n thiệp giải  uyết 

8.   êu c u      n nh n   n cấp trên c n thiệp giải  uyết 

9.   hiếu n i tới  ội đ ng nh n   n xã/phường 

10.   hiếu n i tới  ội đ ng nh n   n cấp trên 

11.  Đ  nghị Đ i  i u  uốc hội gi p đỡ 

12.   ung cấp th ng tin ch      chí 

13.   hờ  uật  ư  

14.   hờ  rung t   trợ gi p ph p    ở đị  phương 

15.   ộp đơn  iện    nh nghiệp t i   à     động 

77. 
 hương  n  h c   h ng c  tr ng   nh   c trên) 

[Người  hỏng vấn: nếu  hư ng án này đư c chọn, yêu c u ghi r  tên c   uan tổ 

ch c/ cá nhân vào cột ghi M   ố trong Bảng hỏi] 
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B NG Y:                     Đ   Đ   
 

      TÊN 

1.   êu c u Ủy ban nhân dân xã/phường x   x t giải  uyết  

2.   êu c u Ủy ban nhân dân cấp trên x   x t giải  uyết  

3.     nh n kiện    nh nghiệp ch  đ u tư r  t à 

4.    ng người   n tr ng xã  iện    nh nghiệp ch  đ u tư r  t à 

5.   hiếu n i tới  ội đ ng nhân dân xã 

6.   hiếu n i tới  ội đ ng nhân dân cấp trên 

7.   ung cấp tin ch      chí 

8.   hiếu n i tới  h nh tr  nhà nước 

9.   ửi khiếu n i tới   t trận  ổ  uốc 

10.   ửi  hiếu n i tới  ội n ng   n 

11.   ửi  hiếu n i tới  ội cựu chiến  inh 

12.   hờ  rung t   trợ giúp pháp lý ở đị  phương 

13.   hờ  uật  ư 

14.   ử   ng  ối  u n hệ với chính  uy n đị  phương đ  được hưởng  ức   i thường 

c   hơn 

15.     tập đ ng người đ  phản đối 

77. 
 hương  n  hác   h ng c  tr ng   nh   c trên) 

[Người  hỏng vấn: nếu  hư ng án này đư c chọn, yêu c u ghi r  tên c   uan tổ 

ch c cá nhân vào cột ghi M   ố trong Bảng hỏi] 
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B NG Z:                           Ô         

 

      TÊN 

1.   êu c u U    n nh n   n xã/phường 

2.   êu c u U    n nh n   n cấp trên 

3.  Khiếu n i tới cơ  u n nhà nước v  tài nguyên   i trường huyện/ uận 

4.  Khiếu n i tới cơ  u n nhà nước v  tài nguyên   i trường tỉnh/thành phố 

5.  Đ  nghị Đ i bi u Quốc hội gi p đỡ 

6.   ửi  iến nghị tới M t trận Tổ quốc  

7.   ửi  iến nghị tới  ội n ng   n  

8.  Thông báo tới cảnh   t   i trường 

9.  Thông báo tới thanh tra bảo vệ   i trường  

10.     nhân kiện    nh nghiệp ra tòa án  

11.    ng những người  h c  iện    nh nghiệp ra t à  n  

12.   hờ luật  ư  

13.  Nhờ trung tâm trợ giúp pháp lý ở đị  phương  

14.  Tham gia tập hợp đ ng người đ  phản đối    nh nghiệp và yêu c u giải  uyết t nh 

tr ng   nhi    

15.  Liên hệ với cơ  u n     chí 

       77. 
 hương  n  hác   h ng c  tr ng   nh   c trên) 

[Người  hỏng vấn: nếu  hư ng án này đư c chọn, yêu c u ghi r  tên c   uan tổ 

ch c  cá nhân vào cột ghi M   ố trong Bảng hỏi] 
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B NG W:                                  

                       ng  ho ngườ  nhập    u đ  n  ã tạ   ăn ph ng   u phỏng  ấn) 

 

      TÊN  

1.    ng đ àn  

2.   ổng  iên đ àn     động  iệt     

3.    à giải t i    nh nghiệp 

4.   h ng     động thương  inh xã hội huyện/ uận 

5.   ở     động thương  inh xã hội tỉnh/ thành phố 

6.   ội đ ng trọng tài     động tỉnh 

7.  Thanh tra     động  

8.   h ng chính   ch     động c     n  uản     hu c ng nghiệp 

9.   ảnh   t   i trường 

10.   h ng  ài nguyên   i trường 

11.   ở Tài nguyên   i trường  

12.   h nh tr    i trường 

13.    à giải cơ  ở  ở đị   àn nơi  inh  ống) 

14.   ọ hàng  người th n đ ng giữ vị trí  u n trọng tr ng cơ  u n Đảng  nhà nước 

15.   gười c  uy tín tr ng cộng đ ng, trưởng th n/già  àng/trưởng  ản/tổ trưởng   n phố 

16.    c hội  nh      ng  ưới    c c c  nh n tự tập hợp   i với nh u  như hội tương th n 

tương  i    n  u n/ inh    nh/ch y chợ  đ ng hương, đ ng niên  đ ng c nh.v.v.) 

17.   ội đ ng nh n   n xã/phường 

18.   ội đ ng nh n   n cấp trên 

19.  Đ i  i u  uốc hội 

20.    n   n nguyện  uốc hội 

21.  Công an 

22.       n nh n   n xã/phường 

23.       n nh n   n cấp trên 

24.  Thanh tra Chính ph  

25.   ơ  u n   ộ  ngành trung ương 

26.   ơ  u n/ tổ chức Đảng   í thư chi  ộ) ở xã/phường 

27.   ơ  u n/ tổ chức Đảng   í thư chi  ộ) cấp trên 

28.    t trận  ổ  uốc 

29.   ội n ng   n 

30.   ội ph  nữ 

31.   ội cựu chiến  inh 

32.      chí  truy n th nh  truy n h nh 

33.   uật  ư 

34.   rung t   trợ gi p ph p    

35.   rọng tài thương   i 

36.    à  n 

      37.  ơ  u n  tổ chức  c  nh n  h c   h ng c  tr ng   nh   c trên) 

 

 


